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 TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Số: 111/2024/QĐ – PT 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 

2024 
 

QUYẾT ĐỊNH 

GIẢI QUYẾT VIỆC KHÁNG CÁO ĐỐI VỚI 

QUYẾT ĐỊNH ĐÌNH CHỈ GIẢI QUYẾT VỤ ÁN 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với Hội đồng phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên họp: Bà Châu Kim Anh 

Các Thẩm phán:                              Bà Phan Thị Út 

     Ông Đỗ Giang  

- Thư ký phiên họp: Ông Lê Thành Đạt - Thư ký Tòa án nhân dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên họp: Bà Huỳnh Thị Kim Tuyến - Kiểm sát viên. 

Trong ngày 03 tháng 12 năm 2024, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 

Minh mở phiên họp phúc thẩm vụ án lao động thụ lý số 74/2024/TLPT-LĐ ngày 

02 tháng 10 năm 2024, về việc: “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động”. 

Theo Quyết định mở phiên họp phúc thẩm xét quyết định của tòa án cấp sơ 

thẩm bị kháng cáo số 5925/2024/QĐ-PT ngày 13 tháng 11 năm 2024 của Toà án 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Tại Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án lao động sơ thẩm số 

42/2024/QĐST-LĐ ngày 23 tháng 7 năm 2024;  

Toà án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh đã căn cứ vào điểm h 

khoản 1 Điều 217, Điều 218, Điều 219, Điều 235 và khoản 2 Điều 273; điểm đ 

khoản 1 Điều 472 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, quyết định đình chỉ giải 

quyết vụ án dân sự về việc: “Tranh chấp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao 

động”, giữa: 

- Nguyên đơn: bà Nguyễn Cao Tường V, sinh năm 1994. 

Địa chỉ: Số B, đường Số C, phường H, thành phố T, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

ĐÃ MÃ HÓA 
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Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn: theo Giấy ủy quyền số công 

chứng 003549, quyển số 09/2023 TP/CC-SCC/HĐGD, ngày 25/9/2023, lập tại 

Văn phòng C, Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: 

1/ Bà Nguyễn Thị Cẩm T, sinh năm 1989; 

2/ bà Nguyễn Thị Kiều D, sinh năm 1995; 

Cùng địa chỉ: Số I, đường Số H, phường L, thành phố T, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

- Bị đơn: Tổng Lãnh sự quán P2 tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Địa chỉ trụ sở: Số B, đường N, phường B, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: theo Giấy ủy quyền ngày 

05/3/2024, lập bởi Tổng Lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, gồm: 

1/ Bà Lương Thùy Nhị P, sinh năm 1985. 

2/ Ông Dương Thanh B, sinh năm 1997. 

Cùng địa chỉ: Số P, Tầng B, tòa nhà L, Số E, đường T, phường B, Quận A, 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Do có kháng cáo của: nguyên đơn - bà Nguyễn Cao Tường V. 

Ngày 14 tháng 8 năm 2024, Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh nhận được Đơn của nguyên đơn kháng cáo Quyết định đình chỉ giải quyết 

vụ án dân sự sơ thẩm. 

Tại phiên họp phúc thẩm:  

Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo với lý do Tòa án cấp sơ thẩm 

áp dụng Giấy chứng nhận lãnh sự số 08/2021/CNLS ngày 09/11/2021 của Bộ N, 

công nhận bà Emmanuelle P1 – Grosser được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam công nhận là Tổng lãnh sự quán Pháp và Điều 1, Điều 28 

Pháp lệnh số 25-L/CTN quy định về viên chức lãnh sự là cá nhân bà Emmanuelle 

P1- Grosser được hưởng quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự. Tuy nhiên, nguyên 

đơn không kiện cá nhân bà Emmanuelle P1- G mà kiện Tổng Lãnh sự quán P2 tại 

Thành phố Hồ Chí Minh. Nay đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm hủy Quyết định đình 

chỉ sơ thẩm, giao hồ sơ về cho Tòa án cấp sơ thẩm giải quyết lại theo hướng chấp 

nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Đại diện bị đơn đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giữ nguyên quyết định của 

bản án sơ thẩm. 

*Ý kiến phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ 

Chí Minh về việc tuân thủ pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án ở giai 

đoạn phúc thẩm:  
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- Về tố tụng: Thẩm phán, Hội đồng phiên họp thực hiện đúng quy định của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, đảm bảo cho các đương sự có các quyền và nghĩa vụ theo 

quy định; gửi các Quyết định, Thông báo cho Viện kiểm sát cùng cấp, đương sự 

đầy đủ, đúng thời hạn. Hội đồng phiên họp phúc thẩm đúng thành phần, phiên 

họp diễn ra theo đúng trình tự và quy định của pháp luật.  

- Về nội dung: đề nghị giữ nguyên quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm, căn 

cứ theo điểm đ khoản 1 Điều 472 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015.  

XÉT THẤY: 

[1] Căn cứ để Tòa án cấp sơ thẩm đình chỉ giải quyết vụ án.  

[1.1] Căn cứ Giấy chứng nhận lãnh sự số 08/2021/CNLS ngày 09/11/2021 

của Bộ N, được Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chấp nhận 

bà Emmanuelle P1 – G, công dân Pháp làm Tổng Lãnh sự của Cộng hòa P tại 

Thành phố Hồ Chí Minh… trong khi thực hiện nhiệm vụ lãnh sự…bà Emmanuelle 

P1 – Grosser được hưởng các quyền ưu đãi và miễn trừ lãnh sự mà N1 dành cho 

Tổng lãnh sự nước ngoài để thực hiện chức năng của mình. 

[1.2] Căn cứ Pháp lệnh số 25-L/CTN ngày 23 tháng 8 năm 1993 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan đại diện 

ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, 

tại Điều 1 quy định: Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam dành quyền 

ưu đãi, miễn trừ quy định trong Pháp lệnh này cho cơ quan đại diện ngoại giao, 

cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam 

và thành viên của những cơ quan đó, cũng như thành viên gia đình họ, nhằm tạo 

điều kiện thuận lợi cho các cơ quan và thành viên của các cơ quan nói trên thực 

hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ chính thức với tư cách đại diện tại Việt 

Nam. 

[1.3] Căn cứ Hợp đồng lao động có thời hạn giữa một bên là Người lao 

động: bà Nguyễn Cao Tường V, sinh ngày 30 tháng 11 năm 1994 và một bên là 

Người sử dụng lao động: Tổng lãnh sự quán Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh do 

bà Emmanuelle P1 – G, Tổng Lãnh sự đại diện. Cần xác định việc ký kết Hợp 

đồng lao động nêu trên, là một trong những công việc mà Tổng Lãnh sự thực hiện 

nhiệm vụ lãnh sự cho Tổng Lãnh sự của Cộng hòa P tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

[1.4] Từ những căn cứ nêu trên Tòa án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh đình chỉ giải quyết vụ án phù hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 472 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015. Không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của 

nguyên đơn, giữ nguyên quyết định sơ thẩm. 
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[2] Nguyên đơn không phải chịu án phí lao động theo quy định pháp luật. 

Bởi các lẽ trên, 

Căn cứ điểm a khoản 5 Điều 314 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Giữ nguyên Quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm số 

42/2024/QĐST-LĐ ngày 23 tháng 7 năm 2024, về việc: “Tranh chấp đơn phương 

chấp dứt hợp đồng lao động” của Toà án nhân dân Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Hậu quả của việc đình chỉ giải quyết vụ án: đương sự không có quyền 

khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết lại vụ án.   

3. Án phí lao động sơ thẩm và phúc thẩm: bà Nguyễn Cao Tường V được 

miễn toàn bộ. 

4. Quyết định phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra Quyết định./. 

HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THẨM PHÁN  

CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nơi nhận: 

- TAND Tối cao; 
- TAND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 

TM. HỘI ĐỒNG PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 
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- VKSND Cấp cao tại TP. Hồ Chí Minh; 
- VKSND TP. Hồ Chí Minh; 
- Cục THADS TP. Hồ Chí Minh; 
- TAND Q.1; 
- Chi cục THADS Q.1; 
- Đương sự (để thi hành); 
- Lưu: VT, HSVA. 

 

 

 

 

 

Châu Kim Anh 

 

 


